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Họ và tên: ……………………………………….. Số báo danh: ………………  Mã đề 0101
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Cho hình hộp . Tính tổng .

[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Mỗi ngày ông Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị là km) của ông Bình trong  ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	Quãng đường (km)
	

	

	

	

	


	Số ngày
	18
	9
	5
	4
	3


Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Tập nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 9. Cho khối chóp  có  vuông góc với mặt phẳng , tam giác  đều và , . Thể tích của khối chóp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Cho hình hộp . Xét phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng . Ảnh của đoạn thẳng  qua phép chiếu song song đó là

[image: ]


A. đoạn thẳng .	B. đoạn thẳng .


C. đoạn thẳng .	D. đoạn thẳng .


Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ , mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận  là một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , diện tích  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng ,  được xác định bằng công thức




A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) .

b) .


c) Nếu  thì .




d) Nếu  và  thì  và .






Câu 2. Trong hộp thứ nhất gồm  viên bi màu xanh và  viên bi màu đỏ, hộp thứ hai gồm  viên bi màu xanh và  viên bi màu đỏ. Bạn Anna lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp thứ nhất và cho sang hộp thứ hai, sau đó bạn Lisa lấy ngẫu nhiên  viên bi từ hộp thứ hai.


a) Xác suất bạn Anna lấy được  viên bi khác màu là .



b) Biết rằng bạn Anna lấy được  viên bi khác màu, xác suất bạn Lisa lấy được  viên bi cùng màu là .


c) Xác suất bạn Lisa lấy được  viên bi cùng màu lớn hơn .



d) Biết rằng bạn Lisa lấy được  viên bi cùng màu, xác suất bạn Anna lấy được  viên bi khác màu là .













Câu 3. Một hạt proton chuyển động trong điện trường từ điểm  (đơn vị mm) theo một đường thẳng hướng lên trên. Hướng chuyển động của hạt tạo với mặt phẳng  một góc . Biết hình chiếu vuông góc của hướng chuyển động lên mặt phẳng  hợp với trục  một góc . Vận tốc của hạt tại thời điểm  (giây) là  (mm/s) với  là hằng số dương. Biết rằng trong  giây đầu tiên, hạt đi được quãng đường là  mm. Gọi  là vị trí của hạt tại thời điểm  (giây).


a) Vectơ đơn vị hướng chuyển động  có cao độ .

b) Vectơ đơn vị hướng chuyển động của hạt là .


c) Hằng số  trong công thức vận tốc có giá trị bằng .



d) Tại vị trí , cao độ  của hạt là  mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).






Câu 4. Để bảo tồn loài chim Sếu đầu đỏ, các nhà khoa học đã thả một số cá thể vào khu sinh thái và theo dõi sự phát triển của chúng. Gọi  (đơn vị: trăm cá thể) là số lượng chim tại thời điểm  năm (). Tốc độ tăng trưởng của quần thể chim tỉ lệ thuận với số lượng cá thể hiện có, thỏa mãn phương trình  (,  là hằng số dương). Qua theo dõi, các nhà khoa học ghi nhận:


Tại thời điểm  (năm), số lượng chim là  cá thể.


Tại thời điểm  (năm), số lượng chim là  cá thể.


Giả sử  với .


a) với  là một hằng số.

b) .

c) .


d) Tại thời điểm  (năm) kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng chim Sếu đầu đỏ đạt trên  cá thể.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1. Cho hàm số  (với , ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các hệ số  có bao nhiêu hệ số dương?
[image: ]











Câu 2. Vào ngày  tháng  năm , anh An gửi vào ngân hàng  tỷ đồng với lãi suất /tháng. Kể từ tháng  năm , cứ vào ngày  mỗi tháng anh An đến ngân hàng rút ra  triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh An rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn  triệu đồng).













Câu 3. Cho một hình bát giác đều có  đỉnh. Người ta gắn ngẫu nhiên vào  đỉnh này  số tự nhiên  (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có  đỉnh lấy từ  đỉnh của bát giác đã cho. Gọi  là xác suất để chọn được một tam giác vuông với  số gắn trên  đỉnh của tam giác đó (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cấp số cộng. Biết  ( và  là phân số tối giản). Tính .








Câu 4. Cho lăng trụ đứng  có , , . Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và . (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



















Câu 5. Cho hình phẳng  giới hạn bởi một phần đồ thị Parabol  và đoạn thẳng . Biết  và khoảng cách từ đỉnh  đến  bằng . Lấy hai điểm  và  nằm trên { sao cho }CD song song với . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị  và ;  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị , CD và  (tham khảo hình vẽ). Biết , tính độ dài đoạn thẳng  (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

[image: ]







Câu 6. Từ tập  gồm  số tự nhiên liên tiếp, cần chọn ra  số phân biệt để gắn vào  ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi  là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị  bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
[image: ]

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần I.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	A


Phần II.
	Câu
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	S
	S

	2
	Đ
	S
	S
	S

	3
	Đ
	S
	Đ
	S

	4
	Đ
	Đ
	S
	S


Phần III.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	2
	46
	205
	1,2
	6,3
	8,5


LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I

Câu 1. Tìm họ nguyên hàm của .

Ta có
.
Vậy đáp án đúng là C.

Câu 2. Giải phương trình .


Vì  nên
.
Vậy đáp án đúng là B.


Câu 3. Cho hình hộp . Tính .

Trong hình hộp, ta có
.

Suy ra
.
Vậy đáp án đúng là C.

Câu 4. Với mặt phẳng , một vectơ pháp tuyến là


Mặt phẳng có dạng  thì một vectơ pháp tuyến là .

Ở đây, vectơ pháp tuyến là .
Vậy đáp án đúng là A.
Câu 5. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.

Khoảng biến thiên bằng giá trị lớn nhất trừ giá trị nhỏ nhất:
.
Vậy đáp án đúng là C.
Câu 6. Dựa vào bảng biến thiên, hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị.
Từ bảng biến thiên:


    • tại , y' đổi dấu từ +- nên có một cực đại; 


    • tại , y' đổi dấu từ +- nên có một cực đại nữa; 

    • tại  hàm không có cực trị. 
Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.
Đáp án đúng là C.

Câu 7. Giải phương trình .

Ta biết
.
Vậy đáp án đúng là B.




Câu 8. Cho cấp số nhân  với , công bội . Tính .

Ta có
.
Vậy đáp án đúng là A.





Câu 9. Tính thể tích khối chóp  biết , tam giác  đều, , .

Diện tích đáy:
.

Chiều cao khối chóp là .

Suy ra thể tích:
.
Vậy đáp án đúng là D.



Câu 10. Phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng  biến đoạn  thành gì?
Vì chiếu theo phương các cạnh bên nên:


    •  chiếu thành , 


    •  chiếu thành . 


Do đó đoạn  chiếu thành đoạn .
Vậy đáp án đúng là B.

Câu 11. Mặt phẳng đi qua gốc tọa độ, có vectơ pháp tuyến .

Phương trình có dạng
.
Vậy đáp án đúng là B.



Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi , trục hoành, , .



Trên đoạn , ta có , nên diện tích là
.
Vậy đáp án đúng là A.
PHẦN II
Câu 1

Cho .

a) .
Mệnh đề đúng.

b) .
Mệnh đề đúng.

c) Nếu  thì


,
.



Điều kiện cho:


.

Mệnh đề nói  nên sai.

d) Xét
.


Từ câu trên có , nên
.





Do  nên biểu thức trên bằng  tại , do đó có nhân tử :
.





Vì yêu cầu  với mọi , đặc biệt quanh , nên nghiệm  phải là nghiệm bội chẵn. Suy ra tiếp tục phải có
.

Khi đó
.




Để biểu thức này không âm với mọi  thì cần  với mọi , tức là .



Vậy điều đúng là  và , không phải .
Mệnh đề sai.
Kết luận câu 1: Đúng, Đúng, Sai, Sai.
Câu 2




Hộp 1:  xanh,  đỏ.
Hộp 2:  xanh,  đỏ.
Gọi:


    • : Anna lấy  xanh, 



    • : Anna lấy  xanh  đỏ, 


    • : Anna lấy  đỏ. 



Ta có
,
,
.


a) Xác suất Anna lấy  viên khác màu là .
Mệnh đề đúng.




b) Nếu Anna lấy  xanh  đỏ thì hộp 2 có  xanh,  đỏ.


Xác suất Lisa lấy  viên cùng màu là
.

Không phải .
Mệnh đề sai.

c) Xác suất Lisa lấy  viên cùng màu là





.
Mệnh đề sai.
d) Theo Bayes:



.

Không phải .
Mệnh đề sai.
Kết luận câu 2: Đúng, Sai, Sai, Sai.
Câu 3







Hạt proton đi từ  theo đường thẳng hướng lên, hợp với  góc , hình chiếu trên  hợp với  góc , vận tốc .


a) Thành phần theo trục  của vectơ đơn vị đúng bằng
.
Mệnh đề đúng.


b) Hình chiếu trên  có độ dài .




Do hình chiếu hợp với  góc , nên
,
.

Vậy
.
Mệnh đề đã cho sai.
Mệnh đề sai.

c) Trong  giây đầu, quãng đường đi được là

.


Theo đề, , nên .
Mệnh đề đúng.

d) Tại ,

.


Độ tăng theo phương  là
.

Suy ra
.


Làm tròn đến hàng đơn vị được , không phải .
Mệnh đề sai.
Kết luận câu 3: Đúng, Sai, Đúng, Sai.
Câu 4





Mô hình tăng trưởng: , với  tính bằng trăm cá thể. Biết , , và .


a) Từ  suy ra
.



So sánh với  ta được , nên
.
Mệnh đề đúng.


b) Từ
,
.

Chia hai đẳng thức:
.
Mệnh đề đúng.


c) Thay vào  với :


 nếu viết .


Còn với  thì
.

Không phải .
Mệnh đề sai.

d) Ta có
.


Vì đơn vị là trăm cá thể nên số lượng chim là  cá thể, chưa vượt .
Mệnh đề sai.
Kết luận câu 4: Đúng, Đúng, Sai, Sai.
PHẦN III
Câu 1


Cho đồ thị của hàm số , hỏi trong  có bao nhiêu hệ số dương.
Nhìn vào đồ thị:

    • tiệm cận đứng là ; 

    • tiệm cận xiên là ; 

    • đồ thị đi qua điểm . 

Ta viết hàm dưới dạng
.




Thay ,  vào:

.

Vậy
.

Suy ra có thể chọn
.

Trong các hệ số  thì:

    • , 

    • , 

    • , 

    • . 
Có 2 hệ số dương.

Đáp án: .
Câu 2



Anh An gửi  tỉ đồng, lãi suất /tháng, mỗi tháng rút  triệu từ tháng sau.


Đổi đơn vị về triệu đồng. Gọi  là số tiền còn lại sau lần rút thứ .
Khi đó:

    • , 

    • . 

Công thức tổng quát:
.
Tính:

,

.
Điều này nghĩa là:

    • sau  tháng, anh An vẫn còn tiền; 


    • đến tháng thứ , số tiền trước khi rút không đủ  triệu, nên anh An rút nốt phần còn lại và hết tiền. 
Vậy sau 46 tháng thì rút hết tiền.

Đáp án: .
Câu 3





Bát giác đều có  đỉnh. Gắn ngẫu nhiên các số  vào các đỉnh. Chọn ngẫu nhiên một tam giác từ  đỉnh. Tính  nếu  tối giản.


Tổng số tam giác lấy từ  đỉnh là
.
Một tam giác nội tiếp đường tròn là tam giác vuông khi và chỉ khi một cạnh là đường kính.



Bát giác đều có  cặp đỉnh đối diện, tức  đường kính.
Với mỗi đường kính, chọn đỉnh thứ ba trong  đỉnh còn lại.

Số tam giác vuông là
.


Bây giờ đếm số bộ  số trong tập  lập thành cấp số cộng:

    • , 

    • , 

    • , 

    • , 

    • , 

    • . 

Có  bộ.
Vì việc gắn số là ngẫu nhiên và độc lập với việc chọn tam giác, nên

.

Suy ra
.

Đáp án: .
Câu 4








Cho lăng trụ đứng  với , , . Gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa  và .
Đặt hệ trục tọa độ:

    • , 

    • , 

    • . 


Gọi chiều cao lăng trụ là , khi đó
.



Vì  là trung điểm  nên
.


Vectơ chỉ phương của  là
.


Vectơ chỉ phương của  là
.


Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau  và :

.

Ta có
,

.
Suy ra

,

.
Vậy

.

Làm tròn đến hàng phần chục được .

Đáp án: .
Câu 5






Cho parabol có dây , khoảng cách từ đỉnh đến  bằng . Chọn dây { sao cho }. Tính .
Đặt hệ trục sao cho:

    •  là trục hoành, 

    • trung điểm  là gốc tọa độ, 

    • đỉnh parabol là . 



Vì  nên , .

Parabol có dạng
.


Thay  vào:
.

Vậy phương trình parabol là
.



Gọi  là đường thẳng , cắt parabol tại .


Khi đó

và
.

Diện tích phần trên  là

.

Do  nên

.

Tổng diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol và  là

.


Vì  nên
.

Suy ra
.

Do đó
.

Làm tròn đến hàng phần chục: .

Đáp án: .
Câu 6



Từ  chọn  số gắn vào  ô như hình, sao cho:
    • mọi số ở hàng trên nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới; 
    • trong mỗi hàng, số bên trái nhỏ hơn số bên phải; 

    • các số ở  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. 

Tính .


Gọi  là  số được chọn.
Do mọi số ở hàng trên đều nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, nên cách gắn là duy nhất:

    • hàng 1 nhận ; 

    • hàng 2 nhận ; 

    • hàng 3 nhận ; 

    • hàng 4 nhận ; 

    • hàng 5 nhận ; 

    • hàng 6 nhận . 
Do đó các ô chéo là:




    • ,     • ,     • ,     • , 


    • ,     • . 

Điều kiện cấp số cộng trở thành 

là một cấp số cộng  số hạng.

Đặt .
Giữa hai số liên tiếp của cấp số cộng, số lượng phần tử chen vào lần lượt là:



    • giữa  và : có  số, 



    • giữa  và : có  số, 



    • giữa  và : có  số, 



    • giữa  và : có  số, 



    • giữa  và : có  số. 


Mỗi khoảng có  số nguyên nằm giữa hai đầu mút, nên với một cặp  cố định, số cách chọn là

.




Ngoài ra, cần , nên với  cố định, số cách chọn  là .


Muốn chọn được  số chen trong khoảng cuối thì cần .



Lại có  và , nên .
Vậy

.
Tính từng giá trị:


    • với :
; 


    • với :
; 


    • với :
; 


    • với :
. 

Suy ra .

Do đó .

Làm tròn đến hàng phần chục được .

Đáp án: .
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